
UBND XÃ PHÚ LỆ 

HỘI ĐỒNG NVQS XÃ 

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:       /TB-HĐNVQS Phú Lệ, ngày        tháng       năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

Về việc niêm yết công khai danh sách thanh niên đủ điều kiện khám sơ 

tuyển và tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2026 
 

Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; 

Căn cứ Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc 

phòng quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; 

Căn cứ Kế hoạch số 199/KH-HĐNVQS ngày 179/2025 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập 

ngũ năm 2026; 

Công văn số 5403/HĐNVQS-CQTT ngày 02/10/2025 về việc triển khai 

thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026; 

Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-HĐNVQS ngày 03/10/2025 của Hội đồng 

Nghĩa vụ quân sự xã Phú Lệ kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 

2026; 

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã thông báo: 

1. Nội dung niêm yết công khai: 

- Danh sách thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự năm 2026 thuộc 

diện được gọi khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự. 

(Có danh sách kèm theo) 

- Danh sách thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự năm 2026 thuộc 

diện tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. 

(Có danh sách kèm theo) 

2. Thời gian niêm yết: 

Từ ngày 28 tháng 10 năm 2025 đến hết ngày 04 tháng 11 năm 2025. 

3. Địa điểm niêm yết: 

- Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Phú Lệ; 

- Nhà văn hóa các bản, khu dân cư trên địa bàn xã; 

- Trên hệ thống công thông tin điện tử và truyền thanh của xã. 

4. Nội dung thông báo trên hệ thống thông tin đại chúng: 

Thông báo danh sách, thời gian, địa điểm, thanh niên trong diện được gọi 

khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự; 

Thông báo danh sách thanh niên tạm hoãn nghĩa vụ quân sự năm 2026. 



5. Đề nghị: 

- Trưởng các bản, Ban công tác Mặt trận, các đoàn thể các bản phối hợp 

tuyên truyền, thông báo rộng rãi đến các gia đình và thanh niên trong độ tuổi 

thực hiện nghiêm túc lệnh gọi khám sơ tuyển; 

- Mọi ý kiến thắc mắc, phản ánh (nếu có) đề nghị gửi về Hội đồng Nghĩa 

vụ quân sự xã Phú Lệ để tổng hợp, xem xét, giải quyết theo quy định. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (b/cáo);  

- Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 (b/cáo); 

- TTr: Đảng ủy; HĐND (để b/cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã (để b/cáo); 

- Thành viên HĐNVQS xã;  

 - BQL các bản (t/h); 

 - Lưu: VT, QS. 

 

TM. HỘI ĐỒNG NVQS XÃ 

KT. CHỦ TỊCH HĐ 

PHÓ CHỦ TỊCH HĐ 

 

 

 

 

 

 

Phó Chủ tịch UBND xã 

Nguyễn Văn Mừng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



Biểu số: 16B/GNN-2025 Phụ lục II 

Khổ biểu: 29,7x21cm DANH SÁCH CÔNG DÂN TẠM HOÃN GỌI NHẬP NGŨ NĂM….. 

  

(Kèm theo Báo cáo số……/…. Ngày 01 tháng 10 năm 2025 của Ban CHQS xã Phú Lệ) 

        

        

Số 

TT 

Họ, chữ đệm và tên khai sinh 

Họ, chữ đệm và tên thường dùng 

Ngày, tháng, năm sinh 

Số thẻ căn cước/CCCD 

 - Nghề nghiệp 

 - Nơi làm việc 

- Nhóm, ngạch, 

bậc lương 

  

 - Nơi thường trú của  

gia đình; bản thân 

 - Nơi ở hiện nay của bản thân 

 - Nơi làm việc (nếu có) 

  

  

- Thành phần 

gia đình 

 - Thành 

phần bản 

thân 

 - Dân tộc, tôn 

giáo 

  

 - Trình 

độ văn 

hóa, 

CMKT 

 - Ngoại 

ngữ 

 - Đảng, 

đoàn 

  

 - Họ và tên cha, năm sinh, 

 nghề nghiệp 

 - Họ và tên mẹ, năm 

sinh,  

nghề nghiệp 

 - Họ và tên vợ (chồng),  

năm sinh, nghề nghiệp 

  

Lý do  

tạm hoãn 

gọi nhập 

ngũ 

  

1 

Hà Văn Tiến Lao động tự do 

Bản Đuốm- Phú Lệ, Thanh 

Hóa Bân nông 9/12 Hà Văn Niêm 1987 

Lao động 

chính   

15/6/2004     Phụ thuộc Không Lương Thị Yến 1987 

nuôi 2 ông 

bà 

38204008773     Thái Không     

      Không Đoàn     

2 

Hà Văn Trọng 
Lao động tự do 

Bản Đuốm- Phú Lệ, Thanh 

Hóa Bân nông 12/12 Hà Văn nam 1976 

Viêm gan 

B 

5/9/2004   

 

Phụ thuộc Không Hà Thị Huế 1981   

38204013109     Thái Không     

      Không Đảng viên     

3 

Hà Văn Luân Lao động tự do 

Bản Đuốm- Phú Lệ, Thanh 

Hóa Bân nông 9/12 Hà Văn Lụa 1969 Bệnh tim 

3/10/2002   

 

Phụ thuộc Không Hà Thị Hăn 1967   

38202015814     Thái Không     

      Không Đoàn     



4 

Phạm Anh Toàn 
Lao động tự do 

Bản Đuốm- Phú Lệ, Thanh 

Hóa Bân nông 12/12 Phạm Văn Điệu 1980 Bệnh tim 

3/7/2005     Phụ thuộc Không hà Thị Lý 1982   

38205024605     Thái Không     

      Không Đoàn     

5 

Phạm Duy Khánh Lao động tự do 

Bản Đuốm- Phú Lệ, Thanh 

Hóa Bân nông 11/12 Phạm Văn Phinh 1989 Gãy tai 

21/11/2006   

 

Phụ thuộc Không Phạm Thị Cấp 1991   

38206020254     Thái Không     

      Không Đoàn     

6 

Hà Văn Tư 
Lao động tự do 

Bản Tân Phúc, Phú Lệ, Thanh 

Hóa Bân nông 9/12 Hà Văn Hảo 1977 

Không đủ 

sức khỏe 

3/11/2003     Phụ thuộc Không Hà Thị Hận 1980   

38201013812     Thái Không     

      Không Đoàn     

7 

Hà Văn Phụng Lao động tự do 

Bản Tân Phúc, Phú Lệ, Thanh 

Hóa Bân nông 9/12 Hà Văn Đẹp 1975 

Không đủ 

sức khỏe 

26/02/2000     Phụ thuộc Không Hà Thị Toán 1975   

38200003669     Thái Không     

      Không Đoàn     

8 

Hà Văn Hiếu Lao động tự do 

Bản Tân Phúc, Phú Lệ, Thanh 

Hóa Bân nông 12/12 Hà Văn Nhất 1981 

Viêm gan 

B 

23/10/2000     Phụ thuộc Không Hà Thị Mến 1983   

38200005260     Thái Không     

      Không Đoàn     

9 

Hà Minh Quốc Lao động tự do 

Bản Tân Phúc, Phú Lệ, Thanh 

Hóa Bân nông 11/12 Hà Văn Hoảng 1968 

Không đủ 

sức khỏe 

18/02/2006     Phụ thuộc Không Phạm Thị Ngơi 1974   

38206025098     Thái Không     

      Không Đoàn     



10 

Hà Anh Dũng Đang học 

Bản Tân Phúc, Phú Lệ, Thanh 

Hóa Bân nông 12/12 Hà Minh Thạch 1978 

Sinh viên 

ĐH 

1/9/2006     Phụ thuộc Không Hà Thị Thuyết 1981   

38206028910     Thái Không     

      Không Đoàn     

11 

Hà Anh Tú Lao động tự do 

Bản Tân Phúc, Phú Lệ, Thanh 

Hóa Bân nông 12/12 Hà Công Tuán 1981 

Viêm gan 

B 

28/7/2006     Phụ thuộc Không Lò Thị Châm 1990   

38206010816     Thái Không     

      Không Đoàn     

12 

Hà Văn Trưởng Lao động tự do 

Bản Hang, Phú Lệ, Thanh 

Hóa Bân nông 9/12 Lương Văn Kim 

Không đủ 

sức khỏe 

5/2/2002     Phụ thuộc Không Hà Thị Lịch 1987   

38202022774     Thái Không     

      Không Đoàn     

13 

Hà Duy Phong Lao động tự do 

Bản Hang, Phú Lệ, Thanh 

Hóa Bân nông 9/12 Hà Văn Thúc 1965 

Dị tật ở 

chân  

3/2/2004     Phụ thuộc Không Hà Thị Quân 1964   

38204008752     Thái Không     

      Không Đoàn     

14 
Hà Minh Quang Lao động tự do 

Bản Hang, Phú Lệ, Thanh 

Hóa Bân nông 11/12 Hà Văn Nhật 1982 

Lách to 

đơn vị trả 

về  

22/7/2001     Phụ thuộc Không Hà Thị Châm 1983 năm 2023 

38201014667     Thái Không     

      Không Đoàn     

15 
Vi Đức Khải Lao động tự do 

Bản Hang, Phú Lệ, Thanh 

Hóa Bân nông 12/12 Vi Văn Điệp 1981 Yếu mắt 

9/10/2004     Phụ thuộc Không Hà Thị Cung 1984   

38204027951     Thái Không     



      Không Đoàn     

16 

Hà Văn Duy Lao động tự do 

Bản Hang, Phú Lệ, Thanh 

Hóa Bân nông 9/12 Hà Văn Bộ 1974 

Không đủ 

sức khỏe 

15/5/2000     Phụ thuộc Không Hà Thị Hôn 1975   

38200018666     Thái Không     

      Không Đoàn     

17 

Vi Đức Thuận Đang học 

Bản Hang, Phú Lệ, Thanh 

Hóa Bân nông 12/12 Vi Thế Thiệp 1981 

Sinh viên 

Đại học 

26/12/2005     Phụ thuộc Không Lương Thị Xưởng 1984   

38205025055     Thái Không     

      Không Đoàn     

18 

Vi Văn Trọng Lao động tự do 

Bản Hang, Phú Lệ, Thanh 

Hóa Bân nông 12/12 Vi Văn Bô 1982 

Anh trai 

tại ngũ 

13/12/2005     Phụ thuộc Không hà Thị Mấn 1979   

38205003081     Thái Không     

      Không Đoàn     

19 

Vi Ngọc Thịnh Đang học 

Bản Hang, Phú Lệ, Thanh 

Hóa Bân nông 12/12 Vi Đức Thùy 1977 

Sinh viên 

đang thực 

tập 

19/10/2002     Phụ thuộc Không Hà Thị lan 1979 

Có em trai 

đang tại 

ngũ 

38202006126     Thái Không     

      Không Đoàn     

20 

Hà Văn Thắng Lao động tự do Bản Sại, Phú Lệ, Thanh Hóa Bân nông 9/12 Hà Văn Khánh 1985 

Bị tật do 

tai nạn 

26/02/2004     Phụ thuộc Không Cao Thị An 1984   

38204004310     Thái Không     

      Không Đoàn     

21 Hà Văn Thuật Lao động tự do Bản Sại, Phú Lệ, Thanh Hóa Bân nông 9/12 Hà Văn Luận 1959 Bị xa cà 



25/02/2001     Phụ thuộc Không Hà Thị Xuyên 1965   

38201021890     Thái Không     

      Không Đoàn     

22 

Hà Duy Khánh Lao động tự do Bản Sại, Phú Lệ, Thanh Hóa Bân nông 9/12 Hà Văn Khâu ( chết)79 Bị dị tật 

25/3/2003     Phụ thuộc Không Hà Thị Toán 1981   

38203007148     Thái Không     

      Không Đoàn     

23 

Hà Xuân Trường Lao động tự do Bản Sại, Phú Lệ, Thanh Hóa Bân nông 10/12 Hà Văn Duyên 1977 

Không đủ 

sức khỏe 

18/3/2002     Phụ thuộc Không Lương Thị Nhung 1981   

38202007957     Thái Không     

      Không Đoàn     

24 

Hà Xuân Đức Lao động tự do Bản Sại, Phú Lệ, Thanh Hóa Bân nông 12/12 Hà Văn Hoán 1974 

Bị gẫy 

xương đòn 

8/11/2005     Phụ thuộc Không Vi Thị Lịnh 1975   

38204019388     Thái Không     

      Không Đoàn     

25 

Hà Quang Hiệp Đang học Bản Sại, Phú Lệ, Thanh Hóa Bân nông 12/12 Hà Văn Hưng( chết) 83 Sinh viên 

12/10/2005     Phụ thuộc Không Lương Thị Thúc 1983   

38205007702     Thái Không     

      Không Đoàn     

26 
Hà Văn Thanh Tùng Đối tượng trợ cấp Bản Sại, Phú Lệ, Thanh Hóa Bân nông 9/12 Hà Văn Tuyển 1978 

Bị thiểu 

năng trí 

tuệ 

18/7/2005     Phụ thuộc Không Phạm Thị Kiếu 1981   

38205007670     Thái Không     

      Không Đoàn     

27 

Hà Anh Thái Đang học Bản Sại, Phú Lệ, Thanh Hóa Bân nông 11/12 Hà Văn Nguê 1984 

Sinh viên 

trường 

nghề 



16/012007     Phụ thuộc Không Phạm Thị Duôn 1985   

3820700388     Thái Không     

      Không Đoàn     

28 

Hà Quốc Thắng Đang học Bản Sại, Phú Lệ, Thanh Hóa Bân nông 12/12 Hà Văn Sơn Sức khỏe 

3/12/2006     Phụ thuộc Không     

38206028383     Thái Không Phạm Thị Nhung   

      Không Đoàn     

29 

Hà Trường Anh Đang học Bản Sại, Phú Lệ, Thanh Hóa Bân nông 12/12 Hà Hoài Nam 1978 Sinh viên 

14/5/2007     Phụ thuộc Không Lương Thị Tình 1977   

38207013400     Thái Không     

      Không Đoàn     

30 

Cao Văn Chấn Đối tượng trợ cấp Bản Chiềng Phú Lệ Bân nông 9/12 Cao Văn Khương 

Tâm thần 

do tai nạn 

29/9/2001     Phụ thuộc Không     

38201023260     Thái Không Hà Thị Điềm   

      Không Đoàn     

31 

Cao Văn Biểu Lao động tự do Bản Chiềng Phú Lệ Bân nông 9/12 Cao Văn Phốn 

Bệnh da 

liễu 

21/11/2002     Phụ thuộc Không     

38202005795     Thái Không Hà Thị Hoa   

      Không Đoàn     

32 

Cao Văn Phúc Lao động tự do Bản Chiềng Phú Lệ Bân nông 9/12 Cao Văn Ảnh (chết) 

Chỉ số 

BMI 

3/9/2000     Phụ thuộc Không Hà Thị Biểu   

38200005262     Thái Không     

      Không Đoàn     

33 

Cao Văn Vượng Đối tượng trợ cấp Bản Chiềng Phú Lệ Bân nông 12/12 Cao Văn Phốn Tâm thần 

1/1/2000     Phụ thuộc Không Hà Thị Hoa   

38200019080     Thái Không     



      Không Đoàn     

34 

Cao Văn Thiện Đối tượng trợ cấp Bản Chiềng Phú Lệ Bân nông 12/12 Cao Văn Thuật Tâm thần 

28/02/2002     Phụ thuộc Không Hà Thị Ngọt   

38202020154     Thái Không     

      Không Đoàn     

35 

Hà Cao Sơn Đang học Bản Chiềng Phú Lệ Bân nông 12/12 Hà Văn Si Sinh viên 

9/9/2002     Phụ thuộc Không Cao Thị Vân   

38202002076     Thái Không     

      Không Đoàn     

36 

Lương Anh Tuấn Lao động tự do Bản Chiềng Phú Lệ Bân nông 12/12 Lương Văn Dấn 

Không đủ 

sức khỏe 

5/12/2004     Phụ thuộc Không Hà Thị Màu   

38204009343     Thái Không     

      Không Đoàn     

37 

Lương Minh Lộc Lao động tự do Bản Chiềng Phú Lệ Bân nông 9/12 Lương Văn Luận 

Teo một 

chân 

20/5/2001     Phụ thuộc Không Phạm Thị Bắc   

38201021893     Thái Không     

      Không Đoàn     

38 

Ngô Long Quân Đang học Bản Chiềng Phú Lệ Bân nông 12/12 Ngô Văn Long Sinh viên 

16/8/2004     Phụ thuộc Không Hà Thị Hương   

382000090     Kinh Không     

      Không Đoàn     

39 

Hà Minh Kiệt Lao động tự do Bản Chiềng Phú Lệ Bân nông 9/12 Hà Xuân Kia 

Không đủ 

sức khỏe 

1/4/2005     Phụ thuộc Không Phạm Thị Mang   

38205015901     Thái Không     

      Không Đoàn     

40 Lương Hùng Dũng Đang học Bản Chiềng Phú Lệ Bân nông 12/12. Lương Văn Hùng(chết)   



79 

4/4/2005     Phụ thuộc Không Phạm Thị Oanh Sinh viên 

38205003635     Thái Không     

      Không Đoàn     

41 

Lương Minh Phong Lao động tự do Bản Chiềng Phú Lệ Bân nông 9/12 Lương Văn Long Nấm tóc 

25/5/2005     Phụ thuộc Không Hà Thị Chữ   

38205028174     Thái Không     

      Không Đoàn     

42 

Hà Thế Vinh Đang học Bản Chiềng Phú Lệ Bân nông 12/12 Hà Văn Tuyển Sinh viên 

10/5/2004     Phụ thuộc Không Phạm Thị Loan   

38204005435     Thái Không     

      Không Đoàn     

43 

Lương Quang Vinh Đang học Bản Chiềng Phú Lệ Bân nông 12/12 Lương Văn Ngự 1984 Sinh viên 

6/12/2006     Phụ thuộc Không Hà Thị Yên   

38206012363     Thái Không     

      Không Đoàn     

44 

Hà Xuân Tùng Đang học Bản Chiềng Phú Lệ Bân nông 12/12 Hà Xuân Hòa 1986 Sinh viên 

7/12/2006     Phụ thuộc Không Vũ Thị Mai   

38206013367     Thái Không     

      Không Đoàn     

45 

Hà Tuấn Anh Lao động tự do Bản Chiềng Phú Lệ Bân nông 12/12 Hà Văn Tam 

Không đủ 

sức khỏe 

9/9/2006     Phụ thuộc Không Cao Thị Huân   

38206029870     Thái Không     

      Không Đoàn     

46 

Hà Tiến Dương Đang học Bản Chiềng Phú Lệ Bân nông 12/12 Hà Đức Phồn Sinh viên 

6/5/2007     Phụ thuộc Không Kha Thị Nguyệt   

38207024994     Thái Không     

      Không Đoàn     



47 

Phạm Anh Tuấn Lao động tự do Bản Chiềng Phú Lệ Bần nông 12/12 Phạm Bá Gòn 

Không đủ 

sức khỏe 

27/6/2007 

Bản Chiềng Phú 

Lệ   Phụ thuộc   

Nghề nghiệp: Làm 

ruộng   

38207032093     Thái, Không Đoàn Phạm Thị lanh   

          

Nghề nghiệp: Làm 

ruộng   

48 

Lương Văn Thanh Lao động tự do Bản Ôn- Phú Lệ Bần nông 10/12 Lương Văn Đương 

Không đủ 

sức khỏe 

3/4/2001 Bản Ôn- Phú Lệ   Phụ thuộc   

Nghề nghiệp: Làm 

ruộng   

38201006345     Thái, Không Đoàn Hà Thị Huế   

          

Nghề nghiệp: Làm 

ruộng   

49 

Lương Văn Huy Lao động tự do Bản Ôn- Phú Lệ Bần nông 9/12 Lương Văn Đương 

Không đủ 

sức khỏe 

14/3/2005 Bản Ôn- Phú Lệ   Phụ thuộc   

Nghề nghiệp: Làm 

ruộng   

38205012096     Thái, Không Đoàn Hà Thị Huế   

          

Nghề nghiệp: Làm 

ruộng   

50 

Hà Tuấn Anh Đang học Bản Ôn- Phú Lệ Bần nông 12/12 Hà Văn Trận 

Em đang 

tại ngũ 

22/10/2001     Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Cán bộ   

38201016972     Thái, Không Đoàn Lương Thị Tưởng   

          

Nghề nghiệp: Làm 

ruộng   

51 

Lương Ngọc Thái Lao động tự do Bản Ôn- Phú Lệ Bần nông 9/12 Lương Văn Yên, 1972 Gãy tay 

6/2/2003 Bản Ôn- Phú Lệ   Phụ thuộc   

Nghề nghiệp: Làm 

ruộng   

38203030515     Thái, Không Đoàn Phạm Thị Lương, 1977   

          Nghề nghiệp: Làm   



ruộng 

52 

Cao Thế Vinh Đang học Bản Ôn- Phú Lệ Bần nông 12/12   Học viên  

29/9/2007     Phụ thuộc       

38207013299     Thái, Không Đoàn Mẹ nuôi:Cao Thị Dư   

          

Nghề nghiệp: Làm 

ruộng   

53 

Cao Lê Tuấn Đang học Bản Ôn- Phú Lệ Bần nông 12/12 Cao Xuân Nhuận Sinh viên 

21/4/2007     Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Cán bộ   

38207027582     Thái, Không Đoàn Lê Thị Nình   

          Nghề nghiệp: Cán bộ   

54 

Lương Văn Nhất Lao động tự do Bản Tai Giác- Phú Lệ Bần nông 9/12 Lương Văn Thọ 

Không đủ 

sức khỏe 

8/12/2002 

Bản Tai Giác- 

Phú Lệ   Phụ thuộc   

Nghề nghiệp: Làm 

ruộng   

38202020161     Thái, Không Đoàn Hà Thị Kiệt   

          

Nghề nghiệp: Làm 

ruộng   

55 

Hà Hữu Hòa Lao động tự do Bản Tai Giác- Phú Lệ Bần nông 9/12 Hà Nhật Cưới 

Không đủ 

sức khỏe 

29/5/2004 

Bản Tai Giác- 

Phú Lệ   Phụ thuộc   

Nghề nghiệp: Làm 

ruộng   

38204006870     Thái, Không Đoàn Hà Thị Triệu   

          

Nghề nghiệp: Làm 

ruộng   

56 

Lương Văn Khải Lao động tự do Bản Tai Giác- Phú Lệ Bần nông 9/12 Lương Văn Nhuận Bệnh tim 

3/1/2005 

Bản Tai Giác- 

Phú Lệ   Phụ thuộc   

Nghề nghiệp: Làm 

ruộng   

38205013954     Thái, Không Đoàn Cao Thị Lương   

          

Nghề nghiệp: Làm 

ruộng   

57 Phạm Văn Duy Lao động tự do Bản Tai Giác- Phú Lệ Bần nông 12/12 Phạm Văn Duyến Bệnh tim 



23/4/2003 

Bản Tai Giác- 

Phú Lệ   Phụ thuộc   

Nghề nghiệp: Làm 

ruộng   

38203008346     Thái, Không Đoàn Hà Thị Liệu   

          

Nghề nghiệp: Làm 

ruộng   

58 

Phạm Văn Cường Lao động tự do Bản Tai Giác- Phú Lệ Bần nông 9/12 Phạm Văn Thu Nấm tóc 

7/7/2002 

Bản Tai Giác- 

Phú Lệ   Phụ thuộc   

Nghề nghiệp: Làm 

ruộng   

38202015822     Thái, Không Đoàn Hà Thị Châm   

          

Nghề nghiệp: Làm 

ruộng   

59 

Phạm Trọng Lộc Đang học Bản Tai Giác- Phú Lệ Bần nông 12/12 Phạm Văn Hữu Sinh viên 

11/12/2007     Phụ thuộc   

Nghề nghiệp: Làm 

ruộng   

38207010101     Thái, Không Đoàn Lương Thị Thăm   

          

Nghề nghiệp: Làm 

ruộng   

60 

Bùi Văn Hưng Lao động tự do Bản Tai Giác- Phú Lệ Bần nông 12/12 Bùi Văn Quang, chết  

Lao động 

duy nhất 

trong gđ 

8/6/2007 

Bản Tai Giác- 

Phú Lệ   Phụ thuộc   

Nghề nghiệp: Làm 

ruộng   

38207015249     Thái, Không Đoàn Phạm Thị Dựng, chết   

          

Nghề nghiệp: Làm 

ruộng   

61 

Hà Văn Thắng Lao động tự do Bản Khoa- Phú Lệ Bần nông 12/12 Hà Văn Hát 

Bị nấm 

toàn thân 

4/3/2004 

Bản Khoa- Phú 

Lệ   Phụ thuộc   

Nghề nghiệp: Làm 

ruộng   

38204017419     

Mường, 

Không Đoàn Lộc Thị Khoan   

          Nghề nghiệp: Làm   



ruộng 

62 

Hà Văn Huỳnh Lao động tự do Bản Khoa- Phú Lệ Bần nông 12/12 Hà Văn Toản 

Bỏng cánh 

tay 

3/6/2004 

Bản Khoa- Phú 

Lệ   Phụ thuộc   

Nghề nghiệp: Làm 

ruộng   

38204024150     

Mường, 

Không Đoàn Lương Thị Khuê   

          

Nghề nghiệp: Làm 

ruộng   

63 

Hà Văn Nhật Lao động tự do Bản Khoa- Phú Lệ Bần nông 12/12 Hà Văn Chưng 

Không đủ 

sức khỏe 

27/7/2003 

Bản Khoa- Phú 

Lệ   Phụ thuộc   

Nghề nghiệp: Làm 

ruộng   

38203020914     Thái, Không Đoàn Hà Thị Huệ   

          

Nghề nghiệp: Làm 

ruộng   

64 

Hà Văn Được Lao động tự do Bản Khoa- Phú Lệ Bần nông 12/12 Hà Văn Thắng 

Tay bị dị 

tật 

26/1/2005 

Bản Khoa- Phú 

Lệ   Phụ thuộc   

Nghề nghiệp: Làm 

ruộng   

38205022926     

Mường, 

Không Đoàn Hà Thị Điều   

          

Nghề nghiệp: Làm 

ruộng   

65 

Hà Minh Hiếu Lao động tự do Bản Khoa- Phú Lệ Bần nông 12/12 Lương Văn Toản 

KBĐ sức 

khỏe 

22/9/2002 

Bản Khoa- Phú 

Lệ   Phụ thuộc   

Nghề nghiệp: Làm 

ruộng   

38202022858     

Mường, 

Không Đoàn Lương Thị Khuê   

          

Nghề nghiệp: Làm 

ruộng   



66 

Mùa A Xùng Lao động tự do Bản Suối Tôn- Phú Lệ Bần nông 9/12 Mùa A Măng 

Tật khớp 

tay 

8/3/2000 

Bản Suối Tôn- 

Phú Lệ   Phụ thuộc   

Nghề nghiệp: Làm 

ruộng   

38200018098     Thái, Không Đoàn Thào Thị Ca   

          

Nghề nghiệp: Làm 

ruộng   

67 

Vàng A Chua Lao động tự do Bản Suối Tôn- Phú Lệ Bần nông 12/12 Vàng A Sái 

Mắt trái 

yếu 

2/2/2003 

Bản Suối Tôn- 

Phú Lệ   Phụ thuộc   

Nghề nghiệp: Làm 

ruộng   

38203020920     Thái, Không Đoàn Vừ Thị Sai   

          

Nghề nghiệp: Làm 

ruộng   

68 

Mùa A Hạng Lao động tự do Bản Suối Tôn- Phú Lệ Bần nông 9/12 Mùa Nọ Chua 

Không đủ 

sức khỏe 

9/3/2003 

Bản Suối Tôn- 

Phú Lệ   Phụ thuộc   

Nghề nghiệp: Làm 

ruộng   

38203024430     Thái, Không Đoàn Trảo Thị Nu   

          

Nghề nghiệp: Làm 

ruộng   

69 

Mùa A Tủa Lao động tự do Bản Suối Tôn- Phú Lệ Bần nông 12/12 Mùa A Dơ Xa cà 

20/12/2000 

Bản Suối Tôn- 

Phú Lệ   Phụ thuộc   

Nghề nghiệp: Làm 

ruộng   

38200019662     Thái, Không Đoàn Thào Thị Chia   

          

Nghề nghiệp: Làm 

ruộng   

70 

Mùa A Phong Lao động tự do Bản Suối Tôn- Phú Lệ Bần nông 9/12 Mùa A Du 

KĐ sức 

khỏe 

1/5/2004 

Bản Suối Tôn- 

Phú Lệ   Phụ thuộc   

Nghề nghiệp: Làm 

ruộng   

38204010189     Thái, Không Đoàn Thào Thị My   



          

Nghề nghiệp: Làm 

ruộng   

71 

Giàng Xuân Nghi Đang học Bản Suối Tôn- Phú Lệ Bần nông 12/12 Giàng A Phổng Sinh viên 

13/3/2006     Phụ thuộc   

Nghề nghiệp: Làm 

ruộng   

38206026846     Thái, Không Đoàn Sùng Thị Lâu   

          

Nghề nghiệp: Làm 

ruộng   

72 

Vàng A Tu Lao động tự do Bản Suối Tôn- Phú Lệ Bần nông 0/12 Vàng A Lâu Tâm thần 

9/3/2006 

Bản Suối Tôn- 

Phú Lệ   Phụ thuộc   

Nghề nghiệp: Làm 

ruộng   

38206006592     Thái, Không Đoàn Sùng Thị Nhìa   

          

Nghề nghiệp: Làm 

ruộng   

73 

Hà Văn Trường Lao động tự do Bản Chăng- Phú Lệ Bần nông 9/12 Hà Văn Huê 

Chỉ số 

BMI 

25/5/2002 

Bản Chăng- Phú 

Lệ   Phụ thuộc   

Nghề nghiệp: Làm 

ruộng   

38202022073     Thái, Không Đoàn Hà Thị Nguôn   

          

Nghề nghiệp: Làm 

ruộng   

74 

Hà Đức Thành Lao động tự do Bản Chăng- Phú Lệ Bần nông 9/12 Hà Đức Thỏa Bệnh tim 

10/9/2002 

Bản Chăng- Phú 

Lệ   Phụ thuộc   

Nghề nghiệp: Làm 

ruộng   

38202003559     Thái, Không Đoàn Hà Thị Tính   

          

Nghề nghiệp: Làm 

ruộng   

75 

Hà Mạnh Tuyên Lao động tự do Bản Chăng- Phú Lệ Bần nông 9/12 Hà Minh Tướng Què chân 

10/3/2003 

Bản Chăng- Phú 

Lệ   Phụ thuộc   

Nghề nghiệp: Làm 

ruộng   

38203005370     Thái, Không Đoàn Hà Thị Hằng   



          

Nghề nghiệp: Làm 

ruộng   

76 

Hà Văn Mạnh Lao động tự do Bản Chăng- Phú Lệ Bần nông 9/12 Hà Văn Quản 

Viêm gan 

B 

10/10/2001 

Bản Chăng- Phú 

Lệ Bản Chăng- Phú Lệ Phụ thuộc   

Nghề nghiệp: Làm 

ruộng   

38201002401   Bản Chăng- Phú Lệ Thái, Không Đoàn Hà Thị Xương   

          

Nghề nghiệp: Làm 

ruộng   

77 

Cao Hồng Quốc Lao động tự do Bản En- Phú Lệ Bần nông 9/12 Cao Văn Lượng Mắt yếu 

19/5/2001 Bản En- Phú Lệ   Phụ thuộc   

Nghề nghiệp: Làm 

ruộng   

38201010798     Thái, Không Đoàn Lương Thị Gấm   

          

Nghề nghiệp: Làm 

ruộng   

78 

Lương Văn Kiều Lao động tự do Bản En- Phú Lệ Bần nông 9/12 Lương Văn Ký 

Chỉ số 

BMI 

4/7/2000 Bản En- Phú Lệ   Phụ thuộc   

Nghề nghiệp: Làm 

ruộng   

38200017635     Thái, Không Đoàn Hà Thị On   

          

Nghề nghiệp: Làm 

ruộng   

79 

Hà Văn Khánh Lao động tự do Bản En- Phú Lệ Bần nông 9/12 Hà Văn Long 

KBĐ sức 

khỏe 

18/11/2003 Bản En- Phú Lệ   Phụ thuộc   

Nghề nghiệp: Làm 

ruộng   

38203011393     Thái, Không Đoàn Nguyễn Thị Vân   

          

Nghề nghiệp: Làm 

ruộng   

80 
Hà Văn Tùng Lao động tự do Bản Đỏ- Phú Lệ Bần nông 12/12 Hà Văn Bích Sức khỏe 

7/1/2000 Bản Đỏ- Phú Lệ   Phụ thuộc   

Nghề nghiệp: Làm 

ruộng   



38200008401     Thái, Không Đoàn Ngân Thị Tuyến   

          

Nghề nghiệp: Làm 

ruộng   

81 

Hà Quốc Chung Lao động tự do Bản Đỏ- Phú Lệ Bần nông 12/12 Hà Văn Thủy  Nấm tóc 

18/02/2002 Bản Đỏ- Phú Lệ   Phụ thuộc   

Nghề nghiệp: Làm 

ruộng   

38202000918     Thái, Không Đoàn Nguyễn Thị Phương   

          

Nghề nghiệp: Làm 

ruộng   

82 

Hà Duy Phúc Đang học Bản Đỏ- Phú Lệ Bần nông 12/12 Hà Văn Bộ Sinh viên 

21/3/2007     Phụ thuộc   

Nghề nghiệp: Làm 

ruộng   

38207013262     Thái, Không Đoàn Hà Thị Khỏa   

          

Nghề nghiệp: Làm 

ruộng   

83 

Hà Ngọc  Bảo Đang học Bản Đỏ- Phú Lệ Bần nông 12/12 Hà Văn Chuẩn Sinh viên 

21/10/2007     Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Cán bộ   

38207010556     Thái, Không Đoàn Hà Thị Ngọc   

          Nghề nghiệp: Cán bộ   

84 

Phạm Anh Kiên Đang học Bản Đỏ- Phú Lệ Bần nông 12/12 Phạm Văn Linh Sinh viên 

12/5/2007     Phụ thuộc   

Nghề nghiệp: Làm 

ruộng   

38207009712     Thái, Không Đoàn Hà Thị Huệ   

          

Nghề nghiệp: Làm 

ruộng   

85 

Vũ Việt Hùng Đang học Bản Đỏ- Phú Lệ Bần nông 12/12 Vũ Xuân Lý Sinh viên 

7/12/2007     Phụ thuộc   

Nghề nghiệp: Làm 

ruộng   

      Thái, Không Đoàn Tô Việt Hiền   

          

Nghề nghiệp: Làm 

ruộng   



86 

Hà Hữu Phước Lao động tự do Bản Uôn- Phú Lệ Bần nông 9/12 Hà Văn Hùng 

Bệnh hiểm 

nghèo 

20/10/2005 Bản Uôn- Phú Lệ   Phụ thuộc   

Nghề nghiệp: Làm 

ruộng   

38205003396     Thái, Không Đoàn Lương Thị Thiệp   

          

Nghề nghiệp: Làm 

ruộng   
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Số 

TT 

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp 
 - Nơi thường trú của  

gia đình; bản thân 

 - Thành phần gia 

đình 

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT 

 - Họ và tên cha, năm sinh, 

 nghề nghiệp 

Ghi 

chú 

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng 
 - Nơi làm việc 

 - Nơi ở hiện nay của bản 

thân 

 - Thành phần bản 

thân 
 - Ngoại ngữ 

 - Họ và tên mẹ, năm sinh,  

nghề nghiệp 

Ngày, tháng, năm sinh 
 - Nhóm, ngạch, bậc 

lương 
 - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn 

 - Họ và tên vợ (chồng),  

năm sinh, nghề nghiệp 

  Số thẻ căn cước/CCCD           

  KHÁM TẠI TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ LỆ 

1 

Hà Quang Vinh Lao động tự do Bản Đuốm- Phú Lệ Bần nông 12/12 Hà Văn Quạt, 1979   

23/11/2004 Bản Đuốm- Phú Lệ Bản Đuốm- Phú Lệ Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38204013086   Bản Đuốm- Phú Lệ Thái, Không Đoàn Lương Thị Cam, 1983   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

2 

Hà Minh Quân Lao động tự do Bản Đuốm- Phú Lệ Bần nông 9/12 Hà Văn Hoành, 1982   

5/6/2002 Bản Đuốm- Phú Lệ Bản Đuốm- Phú Lệ Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38202022702   Bản Đuốm- Phú Lệ Thái, Không Đoàn Ngân Thỉ Uổn, 1985   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

3 

Phạm Quang Dũng Lao động tự do Bản Đuốm- Phú Lệ Bần nông 12/12 Phạm Văn Thao, 1975   

1/1/2002 Bản Đuốm- Phú Lệ Bản Đuốm- Phú Lệ Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38202015007   Bản Đuốm- Phú Lệ Thái, Không Đoàn Phạm Thị Mai 1982   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   



4 

Hà Văn Thỏa Lao động tự do Bản Đuốm- Phú Lệ Bần nông 12/12 Hà Văn Mạnh, 1978   

4/12/2002 Bản Đuốm- Phú Lệ Bản Đuốm- Phú Lệ Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38202022231   Bản Đuốm- Phú Lệ Thái, Không Đoàn Hà Thị Hạnh, 1976   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

5 

Hà Văn Tiệp Lao động tự do Bản Đuốm- Phú Lệ Bần nông 9/12 Hà Văn Lạc , 1967, chết   

16/8/2002 Bản Đuốm- Phú Lệ Bản Đuốm- Phú Lệ Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38202022226   Bản Đuốm- Phú Lệ Thái, Không Đoàn Hà Thị Ngôn, 1966   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

6 

Hà Lâm Hùng Lao động tự do Bản Đuốm- Phú Lệ Bần nông 9/12     

4/1/2006 Bản Đuốm- Phú Lệ Bản Đuốm- Phú Lệ Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38206025178   Bản Đuốm- Phú Lệ Thái, Không Đoàn Hà Thị Nhung, 1985   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

7 

Hà Anh Ba Lao động tự do Bản Đuốm- Phú Lệ Bần nông 9/12 Hà Thế Bao, 1982   

12/9/2006 Bản Đuốm- Phú Lệ Bản Đuốm- Phú Lệ Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38206003533   Bản Đuốm- Phú Lệ Thái, Không Đoàn Hà Thị Nụ, 1988   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

8 

Hà Long Nhật Lao động tự do Bản Đuốm- Phú Lệ Bần nông 1/9 Hà Văn Tiếp   

17/8/2007 Bản Đuốm- Phú Lệ Bản Đuốm- Phú Lệ Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38207023862   Bản Đuốm- Phú Lệ Thái, Không Đoàn Hà Thị Din   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

9 

Hà Chí Tường Lao động tự do Bản Đuốm- Phú Lệ Bần nông 12/12 Hà Hồng Quang   

21/12/2007 Bản Đuốm- Phú Lệ Bản Đuốm- Phú Lệ Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38207013074   Bản Đuốm- Phú Lệ Thái, Không Đoàn Lương Thị Uyên   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

10 

Hà Thanh Bình Lao động tự do Bản Tân Phúc - Phú Lệ Bần nông 12/12 Hà Văn Luyệt, 1977   

21/10/2002 Bản Tân Phúc - Phú Lệ Bản Tân Phúc - Phú Lệ Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38202016985   Bản Tân Phúc - Phú Lệ Thái, Không Đoàn Hà Thị Phúc, 1981   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   



11 

Hà Mạnh Duy Lao động tự do Bản Tân Phúc - Phú Lệ Bần nông 11/12 Hà Đức Hướng   

12/4/2007 Bản Tân Phúc - Phú Lệ Bản Tân Phúc - Phú Lệ Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38207013058   Bản Tân Phúc - Phú Lệ Thái, Không Đoàn Hà Thị Đốc   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

12 

Lê Văn Tuấn Lao động tự do Bản Hang - Phú Lệ Bần nông 9/12 Lê Văn Chinh, 1962   

17/3/2000 Bản Hang - Phú Lệ Bản Hang - Phú Lệ Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38200015584   Bản Hang - Phú Lệ Kinh, Không Đoàn Hà Thị Nhớ, 1962   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

13 

Vi Xuân Tý Lao động tự do Bản Hang - Phú Lệ Bần nông 9/12 Vi Văn Sân, 1983   

22/8/2005 Bản Hang - Phú Lệ Bản Hang - Phú Lệ Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38205007671   Bản Hang - Phú Lệ Thái, Không Đoàn Hà Thị Linh, 1986   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

14 

Hà Tuấn Tú Lao động tự do Bản Hang - Phú Lệ Bần nông 12/12 Hà Văn Long, 1981, chết   

8/10/2006 Bản Hang - Phú Lệ Bản Hang - Phú Lệ Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38206009154   Bản Hang - Phú Lệ Thái, Không Đoàn Hà Thị Lâm, 1984   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

15 

Lương Trung Thành Lao động tự do Bản Hang - Phú Lệ Bần nông 9/12 Lương Văn HIểu   

2/10/2007 Bản Hang - Phú Lệ Bản Hang - Phú Lệ Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38207008602   Bản Hang - Phú Lệ Thái, Không Đoàn Lương Thị Mến   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

16 

Hà Thanh Nhã Lao động tự do Bản Sại - Phú Lệ Bần nông 12/12 Hà Văn Sơn, 1977   

18/02/2003 Bản Sại - Phú Lệ Bản Sại - Phú Lệ Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38203026595   Bản Sại - Phú Lệ Thái, Không Đoàn Hà Thị Hiệp, 1979   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

17 

Phạm Anh Tuấn Lao động tự do Bản Sại - Phú Lệ Bần nông 12/12 Phạm Văn Soài, 1987   

22/7/2004 Bản Sại - Phú Lệ Bản Sại - Phú Lệ Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38204025585   Bản Sại - Phú Lệ Thái, Không Đoàn Nguyễn Thị Dung, 1982   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   



18 

Hà Việt Phú Lao động tự do Bản Sại - Phú Lệ Bần nông 12/12 Hà Văn Tiêm, 1981   

5/2/2003 Bản Sại - Phú Lệ Bản Sại - Phú Lệ Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38203018954   Bản Sại - Phú Lệ Thái, Không Đoàn Hà Thị Thâm, 1982   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

19 

Hà Đức Thiện Lao động tự do Bản Sại - Phú Lệ Bần nông 12/12 Hà Văn Thương, 1978   

14/02/2007 Bản Sại - Phú Lệ Bản Sại - Phú Lệ Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38207025663   Bản Sại - Phú Lệ Thái, Không Đoàn Phạm Thị Thiếp, 1981   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

20 

Hà Minh Thiện Lao động tự do Bản Sại - Phú Lệ Bần nông 12/12 Hà Văn Thẩm   

16/10/2006 Bản Sại - Phú Lệ Bản Sại - Phú Lệ Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38206021099   Bản Sại - Phú Lệ Thái, Không Đoàn Hà Thị Hậu   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

21 

Hà Xuân Lộc Lao động tự do Bản Sại - Phú Lệ Bần nông 12/12 Hà Văn Luân   

26/8/2007 Bản Sại - Phú Lệ Bản Sại - Phú Lệ Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38207023846   Bản Sại - Phú Lệ Thái, Không Đoàn Hà Thị Hoàn   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

22 

Hà Tiến Thành Lao động tự do Bản Sại - Phú Lệ Bần nông 12/12 Hà Văn Liệu   

10/8/2007 Bản Sại - Phú Lệ Bản Sại - Phú Lệ Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38207028034   Bản Sại - Phú Lệ Thái, Không Đoàn Hà Thị Thơm   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

23 

Hà Trọng Ba Lao động tự do Bản Sại - Phú Lệ Bần nông 12/12 Hà Văn Thư   

19/8/2004 Bản Sại - Phú Lệ Bản Sại - Phú Lệ Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

3204018203   Bản Sại - Phú Lệ Thái, Không Đoàn Hà Thị Chinh   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

24 

Vi Tùng Lâm Lao động tự do Bản Sại - Phú Lệ Bần nông 12/12 Vi Văn Bình   

16/7/2004 Bản Sại - Phú Lệ Bản Sại - Phú Lệ Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38204026507   Bản Sại - Phú Lệ Thái, Không Đoàn Phạm Thị Quýt   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   



25 

Hà Văn Bảo Lao động tự do Bản Sại - Phú Lệ Bần nông 9/12 Hà Văn Thơm   

23/10/2006 Bản Sại - Phú Lệ Bản Sại - Phú Lệ Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38206008243   Bản Sại - Phú Lệ Thái, Không Đoàn Hà Thị Hoạch   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

26 

Hà Việt Anh Lao động tự do Bản Sại - Phú Lệ Bần nông 12/12 Hà Văn Hồi   

26/10/2007 Bản Sại - Phú Lệ Bản Sại - Phú Lệ Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38207008032   Bản Sại - Phú Lệ Thái, Không Đoàn Hà Thị Doanh   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

27 

Hà Trung Kiên Lao động tự do Bản Sại - Phú Lệ Bần nông 12/12 Hà Văn Hoài   

8/3/2004 Bản Sại - Phú Lệ Bản Sại - Phú Lệ Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38204030697   Bản Sại - Phú Lệ Thái, Không Đoàn Hà Thị Dự   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

28 

Hà Mạnh Hùng Lao động tự do Bản Sại - Phú Lệ Bần nông 12/12 Hà Văn Biến   

12/2/2004 Bản Sại - Phú Lệ Bản Sại - Phú Lệ Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38204022650   Bản Sại - Phú Lệ Thái, Không Đoàn Hà Thị Lượng   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

29 

Ngân Văn Huy Lao động tự do Bản Sại - Phú Lệ Bần nông 9/12 Hà Văn Chinh   

7/10/2007 Bản Sại - Phú Lệ Bản Sại - Phú Lệ Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38207006055   Bản Sại - Phú Lệ Thái, Không Đoàn Ngân Thị Hợp   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

30 

Hà Thanh Thiên Lao động tự do Bản Sại - Phú Lệ Bần nông 9/12 Hà Văn Thịnh   

22/02/2004 Bản Sại - Phú Lệ Bản Sại - Phú Lệ Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38204025067   Bản Sại - Phú Lệ Thái, Không Đoàn Hà Thị Hôn   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

31 

Vi Văn Trọng Lao động tự do Bản Hang, Phú Lệ Bân nông 12/12 Vi Văn Bô 1982   

13/12/2005   Bản Hang, Phú Lệ Phụ thuộc Không Hà Thị Mấn 1979   

38205003081   Bản Hang, Phú Lệ Thái Không     

      Không Đoàn     



 
KHÁM TẠI TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ SƠN 

1 

Hà Văn Nghiệp Lao động tự do Bản Chiềng - Phú Lệ Bần nông 12/12 Hà Văn Thanh   

29/1/2002 Bản Chiềng - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38202015008     Thái, Không Đoàn Hà Thị Lanh   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

2 

Phạm Quốc Toàn Lao động tự do Bản Chiềng - Phú Lệ Bần nông 12/12 Phạm Bá Tâm, 1978   

23/12/2003 Bản Chiềng - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Giáo viên   

38203002851     Thái, Không Đoàn Cao Thị Nhung, 1980   

          Nghề nghiệp: Giáo viên   

3 

Hà Quốc Huy Lao động tự do Bản Chiềng - Phú Lệ Bần nông 12/12 Hà Văn Mạnh   

19/5/2003 Bản Chiềng - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38203015634     Thái, Không Đoàn Hà Thị Liên   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

4 

Lương Văn Huy Lao động tự do Bản Chiềng - Phú Lệ Bần nông 12/12 
Lữ Văn Hận, Hà Văn 

Nghiệm   

21/6/2002 Bản Chiềng - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38202008329     Thái, Không Đoàn Lương Thị Môn   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

5 

Phạm Quang Trung Lao động tự do Bản Chiềng - Phú Lệ Bần nông 12/12 Phạm Bá Chánh   

9/8/2005 Bản Chiềng - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38205011859     Thái, Không Đoàn Lương Thị Đào   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

6 

Cao Đình Phong Lao động tự do Bản Chiềng - Phú Lệ Bần nông 12/12 Cao Văn Cứ   

7/8/2007 Bản Chiềng - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38207021612     Thái, Không Đoàn Lương Thị Mai   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

7 Vi Văn Hải Lao động tự do Bản Chiềng - Phú Lệ Bần nông 12/12 Vi Văn Sỏi   



5/8/2007 Bản Chiềng - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38207028983     Thái, Không Đoàn Phạm Thị Lâm   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

8 

Phạm Quốc Cường Lao động tự do Bản Chiềng - Phú Lệ Bần nông 12/12 Phạm Bá Tâm   

22/11/2007 Bản Chiềng - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Giáo viên   

38207019374     Thái, Không Đoàn Cao Thị Nhung   

          Nghề nghiệp: Giáo viên   

9 

Lương Anh Trường Lao động tự do Bản Chiềng - Phú Lệ Bần nông 12/12 Nguyễn Văn Hậu   

29/4/2007 Bản Chiềng - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38207018667     Thái, Không Đoàn Lương Thị Tấm   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

10 

Lương Hải Anh Lao động tự do Bản Chiềng - Phú Lệ Bần nông 12/12 Nguyễn Việt Hải   

6/9/2007 Bản Chiềng - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38207031970     Thái, Không Đoàn Lương Thị Huệ   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

11 

Cao Đức Toàn Lao động tự do Bản Ôn - Phú Lệ Bần nông 12/12 Cao Xuân Nhuận, 1978   

1/1/2003 Bản Ôn - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Cán bộ   

38203002746     Thái, Không Đoàn Lê Thị Nình, 1980   

          Nghề nghiệp: Cán bộ   

12 

Hà Lương Thành Lao động tự do Bản Ôn - Phú Lệ Bần nông 12/12 Hà Văn Chuyển   

21/6/2003 Bản Ôn - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Bác sĩ   

38203015246     Thái, Không Đoàn Lương Thị Thu   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

13 

Hà Văn Thông Lao động tự do Bản Ôn - Phú Lệ Bần nông 12/12 Hà Văn Hải   

17/9/2006 Bản Ôn - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38206012243     Thái, Không Đoàn Lương Thị Thúy   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

14 Cao Thành Vinh Lao động tự do Bản Ôn - Phú Lệ Bần nông 12/12 Cao Xuân Cầm   



19/12/2007 Bản Ôn - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38207019764     Thái, Không Đoàn Cao Thị Như   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

15 

Vũ Quốc Bảo Lao động tự do Bản Ôn - Phú Lệ Bần nông 12/12 Vũ Văn Phi   

15/10/2007 Bản Ôn - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38204028166     Thái, Không Đoàn Hà Thị Minh   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

16 

Hà văn Long Lao động tự do Bản Tai Giác - Phú Lệ Bần nông 9/12 Hà Văn Đinh   

26/2/2001 Bản Tai Giác - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38201004441     Thái, Không Đoàn Lương Thị Bạt   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

17 

Lương Văn Tư Lao động tự do Bản Tai Giác - Phú Lệ Bần nông 9/12 Lương Văn Kính   

12/4/2002 Bản Tai Giác - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38202020160     Thái, Không Đoàn Lương Thị Ươm   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

18 

Phạm Bá Tiêu Lao động tự do Bản Tai Giác - Phú Lệ Bần nông 12/12 Phạm Bá Niêm   

25/4/2002 Bản Tai Giác - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38202011082     Thái, Không Đoàn Lương Thị Hiết   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

19 

Hà Xuân Minh Lao động tự do Bản Tai Giác - Phú Lệ Bần nông 12/12 Hà Văn Đọa   

10/10/2004 Bản Tai Giác - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38204030257     Thái, Không Đoàn Lương Thị Hiệt   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

20 

Lương Văn Huy Lao động tự do Bản Tai Giác - Phú Lệ Bần nông 9/12 Lương Văn Khan   

9/1/2004 Bản Tai Giác - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38204030501     Thái, Không Đoàn Hà Thị Thức   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

21 Lương Quốc Huy Lao động tự do Bản Tai Giác - Phú Lệ Bần nông 12/12 Lương Văn Chiệu   



18/8/2007 Bản Tai Giác - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38207008361     Thái, Không Đoàn Lương Thị Chúng   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

22 

Phạm Thành Nhất Lao động tự do Bản Tai Giác - Phú Lệ Bần nông 12/12 Phạm Văn Hoạch   

28/7/2007 Bản Tai Giác - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38207014924     Thái, Không Đoàn Phạm Thị Thiếp   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

23 

Hà Ngọc Huy Lao động tự do Bản Tai Giác - Phú Lệ Bần nông 12/12 Hà Văn Thanh    

11/5/2007 Bản Tai Giác - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38207025079     Thái, Không Đoàn Hà Thị Dự   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

24 

Hà Băng Thanh Lao động tự do Bản Tai Giác - Phú Lệ Bần nông 12/12 Hà Xuân Thăng   

24/11/2007 Bản Tai Giác - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38207025722     Thái, Không Đoàn Hà Thị Mạnh   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

25 

Đinh Duy Khánh Lao động tự do Bản Khoa - Phú Lệ Bần nông 12/12 Hà Văn Bình   

15/1/2004 Bản Khoa - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38204022761     Thái, Không Đoàn Đinh Thị Mơ   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

26 

Ngân Văn Bảy Lao động tự do Bản Khoa - Phú Lệ Bần nông 9/12     

22/6/2002 Bản Khoa - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38202014136     Thái, Không Đoàn Lương Thị Thong   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

27 

Lương Văn Diệu Lao động tự do Bản Khoa - Phú Lệ Bần nông 9/12 Lương Văn Mạnh   

3/12/2005 Bản Khoa - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38205029536     Thái, Không Đoàn Hà Thị Muôn   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

28 Hà Văn Đoàn Lao động tự do Bản Khoa - Phú Lệ Bần nông 9/12 Hà Văn Điềm   



18/7/2003 Bản Khoa - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38203036481     Thái, Không Đoàn Lương Thị Choa   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

29 

Hà Văn Như Lao động tự do Bản Khoa - Phú Lệ Bần nông 9/12 Hà Văn Đợi   

18/10/2003 Bản Khoa - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38203024417     Thái, Không Đoàn Ngân Thị Chuân   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

30 

Hà Văn Thuế Lao động tự do Bản Khoa - Phú Lệ Bần nông 12/12 Hà Văn Lành   

14/6/2006 Bản Khoa - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38206025754     Thái, Không Đoàn Hà Văn Lành   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

31 

Đinh Hữu Thành Lao động tự do Bản Khoa - Phú Lệ Bần nông 12/12 Đinh Văn Thuyên, 1986   

9/1/2007 Bản Khoa - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38207017478     Thái, Không Đoàn Hà Thị La, 1990   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

32 

Hà Văn Tuân Lao động tự do Bản Khoa - Phú Lệ Bần nông 12/12 Hà Văn Tướng, 1986   

3/3/2007 Bản Khoa - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38207016334     Thái, Không Đoàn Lương Thị Chiếm, 1986   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

33 

Hà Văn Thuật Lao động tự do Bản Khoa - Phú Lệ Bần nông 9/12 Hà Văn Lui, 1986   

15/02/2007 Bản Khoa - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38207005140     Thái, Không Đoàn Vi Thị Ôn, 1987   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

34 

Trương Văn Khải Lao động tự do Bản Khoa - Phú Lệ Bần nông 9/12 Trương Văn Kính   

4/5/2007 Bản Khoa - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38207025010     Thái, Không Đoàn Hà Thị Thoán   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

35 Hà Văn An Lao động tự do Bản Khoa - Phú Lệ Bần nông 9/12 Hà Văn Huy   



28/07/2007 Bản Khoa - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38207021623     Thái, Không Đoàn Hà Thị Anh   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

36 

Hà Văn Lý Lao động tự do Bản Khoa - Phú Lệ Bần nông 12/12 Hà văn Tỉnh, 1984   

10/2/2002 Bản Khoa - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38202021492     Thái, Không Đoàn Hà Thị Thỏa, 1984   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

37 

Mùa A Phình Lao động tự do Bản Suối Tôn - Phú Lệ Bần nông 9/12 Mùa A Giao   

15/7/2003 Bản Suối Tôn - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38203002852     H Mông, Đoàn Giàng Thị Cợ   

       Công giáo   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38 

Mùa A Dơ Lao động tự do Bản Suối Tôn - Phú Lệ Bần nông 12/12 Mùa A Su   

4/5/2003 Bản Suối Tôn - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38203002854     H Mông, Đoàn Vàng Thi Ký   

       Công giáo   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

39 

Mùa A Phông Lao động tự do Bản Suối Tôn - Phú Lệ Bần nông 12/12 Mùa Nọ Chua   

22/7/2004 Bản Suối Tôn - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38204020102     H Mông, Đoàn Trạo Thị Nu   

       Công giáo   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

40 

Mùa A Súa Lao động tự do Bản Suối Tôn - Phú Lệ Bần nông 9/12 Mùa A Giàng   

12/2/2002 Bản Suối Tôn - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38202022833     H Mông, Đoàn Giàng Thị Kia   

       Công giáo   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

41 

Mùa A Ly Lao động tự do Bản Suối Tôn - Phú Lệ Bần nông 9/12 Mùa A Câu   

9/1/2000 Bản Suối Tôn - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38200018724     

H Mông, Công 

giáo Đoàn Sùng Thị Dụ   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   



42 

Mùa A Phai Lao động tự do Bản Suối Tôn - Phú Lệ Bần nông 9/12 Mùa A Giàng   

8/8/2003 Bản Suối Tôn - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38203017448     H Mông, Đoàn Giàng Thị Kia   

       Công giáo   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

43 

Mùa A Sao Lao động tự do Bản Suối Tôn - Phú Lệ Bần nông 9/12 Mùa A Chu   

19/2/2000 Bản Suối Tôn - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38200021213     H Mông, Đoàn Giàng Thị Dạ   

       Công giáo   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

44 

Mùa A Ủng Lao động tự do Bản Suối Tôn - Phú Lệ Bần nông 12/12 Mùa A Tùng   

8/4/2000 Bản Suối Tôn - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38200006699     H Mông, Đoàn Giàng Thị Sung   

       Công giáo   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

45 

Thào A Sủ Lao động tự do Bản Suối Tôn - Phú Lệ Bần nông 12/12 Thào Chá Xìa   

13/7/2003 Bản Suối Tôn - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38203026604     H Mông, Đoàn Sùng Thị Vàng   

       Công giáo   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

46 

Vàng A Hứ Lao động tự do Bản Suối Tôn - Phú Lệ Bần nông 12/12 Vàng A Dia   

20/7/2003 Bản Suối Tôn - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38203020918     H Mông, Đoàn Giàng Thị Nu   

       Công giáo   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

47 

Giàng A Ta Lao động tự do Bản Suối Tôn - Phú Lệ Bần nông 8/12 Giàng A Chứ   

10/9/2006 Bản Suối Tôn - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38206015549     H Mông, Đoàn Vàng Thị Mái   

       Công giáo   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

48 

Mùa A Lử Lao động tự do Bản Suối Tôn - Phú Lệ Bần nông 12/12 Mùa a Dơ   

7/5/2006 Bản Suối Tôn - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38206024643     H Mông, Đoàn Thào Thị Cha   

       Công giáo   Nghề nghiệp: Làm ruộng   



49 

Mùa A Ninh Lao động tự do Bản Suối Tôn - Phú Lệ Bần nông 12/12 Mùa A Chìa   

30/6/2003 Bản Suối Tôn - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38205026975     H Mông, Đoàn Sùng Thị Dia   

       Công giáo   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

50 

Thào A Tủa Lao động tự do Bản Suối Tôn - Phú Lệ Bần nông 9/12 Thào Sông Khai   

26/5/2007 Bản Suối Tôn - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38207022734     H Mông, Đoàn Giàng Thị Dợ   

       Công giáo   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

51 

Vàng A Vông Lao động tự do Bản Suối Tôn - Phú Lệ Bần nông 9/12 Vàng A Chư   

9/7/2007 Bản Suối Tôn - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38207009584     H Mông, Đoàn Sùng Thị Nhìa   

       Công giáo   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

52 

Vàng A Dơ Lao động tự do Bản Suối Tôn - Phú Lệ Bần nông 9/12 Vàng A Chư   

4/5/2005 Bản Suối Tôn - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38205018121     H Mông, Đoàn Sùng Thị Nhìa   

       Công giáo   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

53 

Mùa A Càm Lao động tự do Bản Suối Tôn - Phú Lệ Bần nông 9/12 Mùa A Su   

25/4/2005 Bản Suối Tôn - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38205027765     H Mông, Đoàn Vàng Thị Ký   

       Công giáo   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

54 

Vàng A Dia Lao động tự do Bản Suối Tôn - Phú Lệ Bần nông 9/12 Vàng A Nụ   

11/7/2005 Bản Suối Tôn - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38205004524     H Mông, Đoàn Mùa Thị Vang   

       Công giáo   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

55 

Vàng A So Lao động tự do Bản Suối Tôn - Phú Lệ Bần nông 9/12 Vàng A Lâu   

18/02/2005 Bản Suối Tôn - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38205010265     H Mông, Đoàn Sùng Thị Nhìa   

       Công giáo   Nghề nghiệp: Làm ruộng   



 
KHÁM TẠI TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ THANH 

1 

Hà Mạnh Tường Lao động tự do Bản Chăng - Phú Lệ Bần nông 1/9 Hà Minh Tướng   

1/11/2007 Bản Chăng - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38207018102     Thái, Không Đoàn Hà Thị Hằng   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

2 

Hà Vũ Duy Lao động tự do Bản Chăng - Phú Lệ Bần nông 1/12 Hà Minh Thuận   

1/5/2005 Bản Chăng - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38205017237     Thái, Không Đoàn Hà Thị Quyển   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

3 

Hà Thế Vinh Lao động tự do Bản Chăng - Phú Lệ Bần nông 12/12 Hà Minh Buôn   

8/9/2004 Bản Chăng - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38204019934     Thái, Không Đoàn Hà Thị Canh   

        Răng Nghề nghiệp: Làm ruộng   

4 

Hà Đức Long Lao động tự do Bản Chăng - Phú Lệ Bần nông 1/9 Hà Đức Anh   

28/4/2007 Bản Chăng - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38207009827     Thái, Không Đoàn Lương Thị Ân   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

5 

Hà Hoàng Nam Lao động tự do Bản Chăng - Phú Lệ Bần nông 12/12 Hà Văn Cầm   

22/8/2007 Bản Chăng - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38207014296     Thái, Không Đoàn Hà Thị Mừng   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

6 

Hà Thanh Bình Lao động tự do Bản En - Phú Lệ Bần nông 10/12 Khà Văn Cường   

2/7/2006 Bản En - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38206013338     Thái, Không Đoàn Hà Thị Điệp   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

7 Lương Thế Đan Lao động tự do Bản En - Phú Lệ Bần nông 12/12 Lương Văn Mạnh   



4/9/2007 Bản En - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38207022927     Thái, Không Đoàn Hà Thị Dung   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

8 

Lương Thanh Tùng Lao động tự do Bản En - Phú Lệ Bần nông 12/12 Lương Văn Hoành   

28/5/2007 Bản En - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38207006844     Thái, Không Đoàn Lộc Thị Hoàn   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

9 

Hà Quang Vinh Lao động tự do Bản En - Phú Lệ Bần nông 12/12 Hà Văn Ninh   

23/3/2007 Bản En - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38207007234     Thái, Không Đoàn Lương Thị Tám   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

10 

Hà Đỗ Đức Hòa Lao động tự do Bản En - Phú Lệ Bần nông 12/12 Hà Văn Long   

30/8/2007 Bản En - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38207025857     Thái, Không Đoàn Đỗ Thị Vân   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

11 

Hà Quốc Trung Lao động tự do Bản En - Phú Lệ Bần nông 11/12 Hà Văn Tiến   

5/11/2003 Bản En - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38203021649     Thái, Không Đoàn Phạm Thị Thơm   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

12 

Hà Lưu Thiện Minh Lao động tự do Bản Trung Tân - Phú Lệ Bần nông 12/12 Hà Văn Thanh   

8/7/2006 

Bản Trung Tân - Phú 

Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38206009594     Thái, Không Đoàn Hà Thị Huế   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

13 

Phạm Đức Minh Lao động tự do Bản Trung Tân - Phú Lệ Bần nông 12/12 Phạm Văn Định   

23/5/2005 

Bản Trung Tân - Phú 

Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38205026652     Thái, Không Đoàn Hà Thị Hợi   



          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

14 

Hà Việt Dũng Lao động tự do Bản Trung Tân - Phú Lệ Bần nông 9/12 Hà Ngọc Trường   

27/10/2007 

Bản Trung Tân - Phú 

Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38207028819     Thái, Không Đoàn Phạm Thị Oanh   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

15 

Vi Thanh Quyền Lao động tự do Bản Đỏ - Phú Lệ Bần nông 9/12 Vi Văn Chưởng   

20/10/2005 Bản Đỏ - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38205019392     Thái, Không Đoàn Hà Thị Thia   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

16 

Hà Tuấn Anh Lao động tự do Bản Đỏ - Phú Lệ Bần nông 12/12 Hà Ngọc Bích   

5/4/2007 Bản Đỏ - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38207029609     Thái, Không Đoàn Ngân Thị Tuyến   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

17 

Hà Văn Tuấn Lao động tự do Bản Đỏ - Phú Lệ Bần nông 9/12 Hà Văn Ngợi   

12/2/2002 Bản Đỏ - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38202001516     Thái, Không Đoàn Ngân Thị Tâm   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

18 

Hà Đức Duy Lao động tự do Bản Đỏ - Phú Lệ Bần nông 12/12 Hà Văn Dám   

9/9/2006 Bản Đỏ - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38206029164     Thái, Không Đoàn Lưu Thị Hiền   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

19 

Lương Thành Long Lao động tự do Bản Uôn - Phú Lệ Bần nông 12/12 Lương Văn Dổn   

7/11/2007 Bản Uôn - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38207027720     Thái, Không Đoàn Phạm Thị Cúc   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

20 
Lương Văn Đức Lao động tự do Bản Đuốm - Phú Lệ Bần nông 12/12 Lương Văn Mạnh   

3/1/2005 Bản Đuốm - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   



38205027776     Thái, Không Đoàn Đinh Thị Kiên   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

21 

Lương Hồng Anh Lao động tự do Bản Uôn - Phú Lệ Bần nông 12/12 

Lương Xuân Hiển, 

1977   

25/6/2004 Bản Uôn - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38204006461     Thái, Không Đoàn Lương Thị Hậu, 1977   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

22 

Lương Hồng Khanh Lao động tự do Bản Uôn - Phú Lệ Bần nông 12/12 

Lương Văn Oanh, 

1971   

19/8/2004 Bản Uôn - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38204024076     Thái, Không Đoàn Lương Thị Huế, 1975   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

23 

Hà Minh Đức Lao động tự do Bản Páng - Phú Lệ Bần nông 12/12 Hà Văn Thoại   

26/10/2002 Bản Páng - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38202010367     Thái, Không Đoàn     

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

24 

Hà Văn Khanh Lao động tự do Bản Páng - Phú Lệ Bần nông 12/12 Hà Văn Bộ   

23/3/2004 Bản Páng - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38204028166     Thái, Không Đoàn Bùi Thị Định   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

25 

Hà Văn Khang Lao động tự do Bản Páng - Phú Lệ Bần nông 12/12 Hà Văn Hiếu   

13/11/2004 Bản Páng - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38204023190     Thái, Không Đoàn Hà Thị Hoán   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   

26 

Hà Văn Giang Lao động tự do Bản Páng - Phú Lệ Bần nông 12/12 Hà Văn Bộ   

12/2/2004 Bản Páng - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38204000261     Thái, Không Đoàn Hà Thị Hiền   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   



27 

Hà Đức Kiên Lao động tự do Bản Páng - Phú Lệ Bần nông   Hà Văn Thuân   

23/5/2005 Bản Páng - Phú Lệ   Phụ thuộc   Nghề nghiệp: Làm ruộng   

38205012749     Thái, Không Đoàn Hà Thị Hưởng   

          Nghề nghiệp: Làm ruộng   
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